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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tìm bậc của đơn thức 3𝑥7𝑦3.

A. 10 B. 3 C. 7 D. 13

Câu 2. Cho 𝑃 = 10𝑥6𝑦7 và 𝑄 = 2𝑥3𝑦3, với 𝑥, 𝑦 ≠ 0. Tìm bậc của đơn thức 𝑃𝑄.

A. 7 B. 9 C. 78 D. 19

Câu 3. Trong tam giác 𝐴𝐵𝐶 , 𝑀 ∈ 𝐴𝐵, 𝑁 ∈ 𝐴𝐶 , 𝑀𝑁 ∥ 𝐵𝐶 . Biết 𝐴𝑀 = 30 cm, 𝑀𝐵 = 24 cm, 𝐴𝑁 = 45 

cm, 𝐵𝐶 = 126 cm. Tính 𝑀𝑁 .

A. 30 cm B. 70 cm C. 56 cm D. 126 cm

Câu 4. 𝐴𝐵𝐶 có 𝐵𝐶 = 216 cm, chiều cao từ 𝐴 là 36 cm. Trung tuyến 𝐴𝑀 = 60 cm. 𝐺 là trọng tâm. Tính diện 

tích 𝐴𝐵𝐺.

A. 1296 cm2 B. 1944 cm2 C. 648 cm2 D. 2592 cm2

Câu 5. Cho 𝑃(𝑥, 𝑦) = 39𝑥𝑦 + 8𝑥 + 78𝑦 + 16 = (𝑥 + 𝑢)(𝑣𝑦 + 𝑤). Giải 𝑃(0; 𝑦) = 0.
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D. −
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39

Câu 6. Cho 𝑃(𝑥) = 37𝑥2 + 7𝑥 + 8. Viết 𝑃(𝑥) = (𝑥 − 2)(𝐴𝑥 + 𝐵) + 𝑟. Tìm hệ số 𝐴.

A. 74 B. 37 C. 45 D. 44

Câu 7. Hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 với 𝐴𝐵 = 24 cm, 𝐵𝐶 = 45 cm. Hai đường chéo cắt nhau tại 𝑂. Tính 𝐴𝑂.

A. 12, 8 cm B. 25, 5 cm C. 51 cm D. 12 cm

Câu 8. Hình thoi có hai đường chéo dài 72 cm và 30 cm; 𝑂 là giao điểm hai đường chéo. Tính diện tích hình thoi.

A. 1521 cm2 B. 2160 cm2 C. 540 cm2 D. 1080 cm2

Câu 9. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 221 cm, 𝐴𝐶 = 255 cm, 𝐵𝐶 = 238 cm, diện tích 24276 cm². Phân giác 𝐴𝐷 

cắt 𝐵𝐶 tại 𝐷. Tính 𝐵𝐷/𝐷𝐶 .
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Câu 10. Đa thức 𝑃(𝑥) = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 có 𝑃(0) = 7, 𝑃(1) = 18, 𝑃(2) = 33. Tìm 𝐶 .

A. 33 B. 11 C. 7 D. 18
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